LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 16
(Từ ngày 21/12/2020 – 25/12/2020)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	TPPCT
	BÀI DẠY

	2
	Sáng
	1
	Trải nghiệm
	46
	Sinh hoạt dưới cờ: An toàn cho nụ cười trẻ thơ

	
	
	2
	Tiếng Việt
	226
	Bài 76: oan oăn oat oăt (T1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	227
	Bài 76: oan oăn oat oăt (T2)

	
	
	4
	Đạo Đức
	16
	Gọn gàng ngăn nắp

	
	Chiều
	1
	GDTC
	31
	Vận động của chân (T1)

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	16
	Màu cơ bản trong Mỹ thuật (T4)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	47
	B.10: Sử dụng đồ dùng an toàn trong gia đình

	3
	Sáng
	1
	Âm nhạc
	16
	Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1

	
	
	2
	Tiếng Việt
	228
	Bài 77: oai uê uy (T1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	229
	Bài 77: oai uê uy (T2)

	
	
	4
	Toán
	76
	Vị trí, định hướng trong không gian (T1)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	31
	Bài 13: An toàn trên đường

	
	
	2
	GDTC
	32
	Vận động của chân (T1)

	
	
	3
	Tiếng anh
	31
	

	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	230
	Bài 78: uân uât (T1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	231
	Bài 78: uân uât (T2)

	
	
	3
	Toán
	77
	Vị trí, định hướng trong không gian (T2)

	
	
	4
	Tăng cường TV
	232
	Bài 23: Em yêu mẹ (T1)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	32
	Bài 14: Ôn tập CĐ Cộng đồng địa phương

	
	
	2
	Tiếng Việt (Ôn)
	233
	

	
	
	3
	Tăng cường TV
	234
	Bài 23: Em yêu mẹ (T2)

	5
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	235
	Bài 79: uyên uyêt (T1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	236
	Bài 79: uyên uyêt (T2)

	
	
	3
	Toán
	78
	Luyện tập chung

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	79
	Ôn Toán

	
	Nghỉ

	6
	Sáng
	1
	Tiếng anh
	32
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	237
	Bài 80: Ôn tập và kể chuyện (T1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	238
	Bài 80: Ôn tập và kể chuyện (T2)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	80
	Ôn Toán

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt (Ôn)
	239
	

	
	
	2
	Tăng cường TV
	240
	Bài 24:làm anh (T1)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	48
	SH sao: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới


